Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật
1.1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu
Tên dự toán: Mua sắm xe ô tô phục vụ công tác chung của Văn phòng HĐND và UBND xã Hải Ninh.
Chủ đầu tư: Văn phòng HĐND và UBND xã Hải Ninh.
Nguồn vốn thực hiện: Ngân sách xã Hải Ninh năm 2025.
Địa điểm thực hiện: Văn phòng HĐND và UBND xã Hải Ninh.
Tên gói thầu: Mua sắm xe ô tô phục vụ công tác chung của Văn phòng HĐND và UBND xã Hải Ninh. 
Hình thức đấu thầu: chào hàng cạnh tranh, qua mạng.
Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.
Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý IV năm 2025.
Hình thức hợp đồng: Trọn gói.
Phạm vi công việc của gói thầu: Mua sắm xe ô tô phục vụ công tác chung của Văn phòng HĐND và UBND xã Hải Ninh theo nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt.
1.2. Yêu cầu về kỹ thuật
a. Yêu cầu kỹ thuật chung
· Toàn bộ hàng hóa cung cấp cho gói thầu phải đảm bảo tính đồng bộ và mới 100% chưa qua sử dụng, sử dụng toàn bộ các cải tiến mới nhất về thiết kế và vật liệu, trừ trường hợp có quy định cụ thể khác trong hợp đồng.
· Phải đảm bảo không vi phạm quyền tác giả, quyền sở hữu trí tuệ hoặc bản quyền, ... theo quy định của pháp luật. Được cung cấp hợp pháp tại Việt Nam.
· Việc vận chuyển đến địa điểm cung cấp phải đảm bảo an toàn tuyệt đối và tuân thủ các quy định của nhà sản xuất.
· Hàng hóa trước khi bàn giao đưa vào sử dụng phải thực hiện các kiểm tra, thử nghiệm như mô tải tại Mục 3 chương này.
· Phải đảm bảo bố trí đủ nhân sự có đầy đủ kỹ năng, chuyên môn, kinh nghiệm thực hiện cung cấp hàng hóa an toàn.
· Nghiệm thu, bàn giao:
+ Công việc cung cấp hàng hóa chỉ được coi là hoàn thành khi Nhà thầu nhận được biên bản nghiệm thu bàn giao hàng hóa.
+ Thủ tục nghiệm thu bàn giao được thực hiện theo quy định của pháp luật và yêu cầu của CĐT.
· Yêu cầu về bảo hành:
+ Nhà thầu chịu trách nhiệm bảo hành miễn phí bắt đầu từ ngày nghiệm thu bàn giao hàng hóa đưa vào sử dụng.
+ Thời gian bảo hành đối với xe ô tô theo tiêu chuẩn thời gian bảo hành của nhà sản xuất nhưng đảm bảo không ít hơn 36 tháng hoặc 100.000 km tùy điều kiện nào đến trước.
+ Địa điểm bảo hành: Tại các trung tâm bảo hành, đại lý, xưởng dịch vụ được ủy quyền của nhà sản xuất trên toàn quốc.
+ Nhân sự thực hiện nghĩa vụ bảo hành: Nhà thầu phải bố trí đủ nhân sự có đầy đủ năng lực hành vi nhân sự theo quy định của pháp luật, chuyên môn cao về hàng hóa của gói thầu, có ý thức và trách nhiệm để đảm nhiệm việc bảo hành hàng hóa. Trong trường hợp cần thiết, nhà thầu phải mời chuyên gia của nhà sản xuất (hoặc nhà phân phối) để thực hiện nghĩa vụ bảo hành đảm bảo chất lượng và hiệu quả.
+ Thời hạn thực hiện nghĩa vụ bảo hành: Trong vòng 05 ngày kể từ ngày nhận được thông báo của Chủ đầu tư yêu cầu thực hiện nghĩa vụ bảo hành.
+ Hết thời gian bảo hành, nhà thầu phải cung cấp các dịch vụ hỗ trợ như: Bảo trì, bảo dưỡng; cung cấp các vật tư, phụ tùng thay thế; khắc phục, xử lý các vấn đề nghiêm trọng trong toàn bộ quá trình sử dụng hàng hóa nếu được Chủ đầu tư yêu cầu.
b. Yêu cầu về nguồn gốc xuất xứ và chất lượng của hàng hóa:
· Hàng hóa cung cấp cho gói thầu phải có ký hiệu, nhãn mác, xuất xứ rõ ràng; phải ghi rõ tính năng, thông số kỹ thuật, phải đảm bảo mới 100% và được sản xuất không trước năm 2025.
· Đối với hàng hóa nhập khẩu: Nhà thầu phải bàn giao cho chủ đầu tư: Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa CO, giấy chứng nhận chất lượng hàng hóa CQ (hoặc các tài liệu chứng minh tương đương), giấy chứng nhận kỹ thuật an toàn và bảo vệ môi trường xe cơ giới nhập khẩu ngay trước khi nghiệm thu.
· Đối với hàng hóa sản xuất trong nước: Nhà thầu phải bàn giao cho chủ đầu tư: Phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng, giấy chứng nhận kỹ thuật an toàn và bảo vệ môi trường xe cơ giới sản xuất, lắp ráp trước khi nghiệm thu.
c. Yêu cầu kỹ thuật chi tiết
Các yêu cầu kỹ thuật tại bảng sau là mức yêu cầu chung. Hàng hóa phải đáp ứng hoặc “tương đương”. Hàng hoá “tương đương” có nghĩa là hàng hoá có các thông số kỹ thuật hoặc khả năng, tính năng hoạt động, vận hành, độ bền sử dụng... tương đương với của hàng hoá được mô tả trong bảng. Ngoài ra, không hạn chế các tính năng, thông số kỹ thuật được liệt kê tại bảng mà khuyến khích nhà thầu cung cấp hàng hóa có tính năng và các thông số kỹ thuật tốt hơn nhưng phải đảm bảo tính đồng bộ, thẩm mỹ, tương thích, hiện đại về công nghệ và khả năng vận hành theo yêu cầu của E-HSMT.
Trường hợp hàng hóa nhà thầu cung cấp có thêm các tính năng, thông số kỹ thuật ngoài danh mục thông số kỹ thuật yêu cầu của E-HSMT, thì nhà thầu phải nhóm riêng và ghi tóm tắt các thông số kỹ thuật đó trong phần mô tả hàng hóa để thuận lợi cho công tác so sánh, đánh giá E-HSDT (có thể để cùng ô, bảng khi mô tả hàng hóa như bảng yêu cầu của E-HSMT hoặc tách thành bảng riêng).
Yêu cầu kỹ thuật chi tiết của xe ô tô:
	STT
	Tên thông số
	Chi tiết

	I
	Phạm vi cung cấp
	Xe ô tô con, 7 chỗ ngồi

	II
	Thông số kỹ thuật
	

	1
	Năm sản xuất
	Năm 2025

	2
	Xuất xứ
	Đông Nam Á

	3
	Hộp số
	Tự động 10 cấp

	4
	Số chỗ ngồi
	07 chỗ

	5
	Màu sơn xe
	Đen

	6
	Hệ thống dẫn động
	02 cầu bán thời gian/4x4

	7
	Kích thước chung (mm)
	

	-
	Kích thước tổng thể
	

	+
	Chiều dài
	≥ 4914 mm

	+
	Chiều rộng
	≥ 1923 mm

	+
	Chiều cao
	≥ 1841 mm

	+
	Chiều dài cơ sở
	≥ 2900 mm

	-
	Khoảng sáng gầm xe
	≥ 200 mm

	8
	Dung tích thùng nhiên liệu
	≥ 80 Lít

	9
	Động cơ
	

	-
	Loại động cơ
	Bi-Turbo Diesel 2.0L i4 TDCi

	-
	Dung tích xi lanh
	≥ 1996 cc

	-
	Công suất tối đa
	≥ 209.8 (154.3kW)/3750 rpm

	-
	Mô men xoắn tối đa (N.m/rpm)
	≥ 500 Nm/1750−2000 rpm

	10
	Hệ thống treo
	

	-
	Treo trước
	Hệ thống treo độc lập, lò xo trụ và thanh cân bằng

	-
	Treo sau
	Lò xo trụ, ống giảm chấn và thanh ổn định liên kết kiểu Watts Linkage

	11
	Hệ thống lái
	Trợ lực lái điện

	12
	Lốp xe
	

	-
	Kích thước lốp
	255/55R20

	-
	Lốp dự phòng
	01 chiếc kèm theo la răng

	13
	Hệ thống phanh
	

	-
	Phanh trước
	Phanh đĩa

	-
	Phanh sau
	Phanh đĩa

	-
	Phanh tay
	Kiểu điện tử

	14
	Ngoại thất
	

	-
	Cụm pha nhiên liệu
	LED Matrix, tự động bật đèn, tự động bật đèn chiếu góc

	-
	Đèn pha
	Chống chói tự động

	-
	Gạt mưa
	Tự động

	-
	Gương chiếu hậu
	Gập điện

	-
	Cửa sổ trời
	Cửa sổ trời toàn cảnh Panorama

	15
	Trang bị bên trong
	

	-
	Ghế ngồi
	Da cao cấp có thông gió, sưởi ghế

	-
	Tay lái
	Bọc da

	-
	Điều chỉnh ghế trước
	Ghế lái và ghế khách chỉnh điện 10 hướng, có nhớ vị trí ghế lái

	-
	Nút khởi động
	Khởi động bằng nút bấm

	-
	Chìa khóa thông minh
	Chìa khóa thông minh

	-
	Điều hòa nhiệt độ
	Tự động 2 vùng khí hậu

	-
	Gương chiếu hậu trong
	Tự động điều chỉnh hai chế độ ngày/đêm

	-
	Màn hình
	Màn hình TFT cảm ứng 12"

	-
	Bảng đồng hồ tốc độ
	Màn hình 12.4"

	-
	Hệ thống âm thanh
	12 loa, có điều khiển trên tay lái

	-
	Sạc không dây
	Có

	16
	Trang bị an toàn
	

	-
	Túi khí phía trước
	Có

	-
	Túi khí bên
	Có

	-
	Túi khí rèm dọc hai bên trần xe
	Có

	-
	Túi khí bảo vệ đầu gối người lái
	Có

	-
	Camera
	Camera toàn cảnh/360

	-
	Cảm biến hỗ trợ đỗ xe
	Trước và sau

	-
	Hệ thống chống bó cứng phanh và phân phối lực phanh điện tử
	Có

	-
	Hệ thống cân bằng điện tử
	Có

	-
	Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc
	Có

	-
	Hệ thống kiểm soát lực kéo
	Có

	-
	Hệ thống kiểm soát tốc độ
	Tự động

	-
	Hệ thống cảnh báo điểm mù, kết hợp cảnh báo có xe cắt ngang
	Có

	-
	Hệ thống cảnh báo lệch làn và hỗ trợ duy trì làn đường
	Có

	-
	Hệ thống cảnh báo va chạm và hỗ trợ phanh khẩn cấp khi gặp chướng ngại vật phía trước
	Có

	-
	Hệ thống kiểm soát áp suất lốp
	Có

	-
	Hệ thống chống trộm
	Có

	17
	Hỗ trợ chủ đầu tư trong quá trình giải quyết các thủ tục liên quan đến đăng ký đăng kiểm xe
	Có cam kết hỗ trợ chủ đầu tư trong quá trình giải quyết các thủ tục liên quan đến đăng ký đăng kiểm xe


Mục 2. Bản vẽ
Không có
Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm
1. Kiểm tra và thử nghiệm phục vụ công tác nghiệm thu:
1.1. Yêu cầu chung kiểm tra, thử nghiệm phục vụ công tác nghiệm thu
· Hàng hóa phải được kiểm tra, thử nghiệm theo quy trình kiểm tra, thử nghiệm của nhà sản xuất, tiêu chuẩn về nghiệm thu tương ứng của pháp luật.
· Các kiểm tra và thử nghiệm gồm:
+ Kiểm tra trước khi giao hàng.
+ Kiểm tra sau khi sau khi giao hàng.
+ Kiểm tra vận hành.
+ Và các kiểm tra thử nghiệm khác theo yêu cầu của nhà sản xuất.
· Số lượng, trình tự, quy trình kiểm tra, thử nghiệm đối với hàng hóa, thiết bị phải được thực hiện đầy đủ theo quy định của pháp luật về kiểm tra, nghiệm thu hàng hóa. Ngoài ra còn phải thực hiện theo các quy định của nhà sản xuất và các cơ quan quản lý liên quan.
· Nếu hàng hóa không đạt yêu cầu như trong E-HSMT đã yêu cầu thì Chủ đầu tư có quyền từ chối nghiệm thu. Và Nhà thầu phải có biện pháp thay thế hàng hóa khác đảm bảo hàng hóa đáp ứng yêu cầu của E-HSMT và phải được Chủ đầu tư chấp nhận. Nếu không đáp ứng được thì Nhà thầu phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về những thiệt hại do bên mình gây ra.
1.2. Cách thức kiểm tra, thử nghiệm
· Kiểm tra chủng loại, số lượng, phụ kiện đồng bộ kèm theo, nhãn mác, nguồn gốc xuất xứ, catalogue hàng hóa theo quy định tại HSMT.
· Kiểm tra, thử nghiệm về tính năng, thông số kỹ thuật.
· Kiểm tra tài liệu kèm theo để chứng minh tính hợp lệ của hàng hóa gồm:
+ Hóa đơn bán hàng theo đúng quy định của Bộ Tài chính;
+ Giấy chứng nhận nguồn gốc xuất xứ hàng hóa (C/O); Giấy chứng nhận chất lượng hàng hóa (C/Q); Tờ khai hải quan, Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường ô tô nhập khẩu (đối với hàng hóa nhập khẩu) ...;
+ Phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng, Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe sản xuất, lắp ráp (đối với hàng hóa sản xuất, lắp ráp tại Việt Nam), ...;
+ Phiếu bảo hành hàng hóa hoặc các thông tin Chủ đầu tư có thể tra cứu trực tuyến cấu hình và thời hạn bảo hành trên Website của hãng sản xuất (nếu có);
+ Tài liệu hướng dẫn sử dụng và bảo trì (nếu có).
· Kiểm tra xác định các thông số của hàng hóa (nếu có):
+ Trình tự, quy trình, thủ tục thực hiện theo các tiên chuẩn hiện hành hoặc theo quy định của nhà sản xuất.
+ Công tác an toàn khi thực hiện kiểm tra xác định các thông số của hàng hóa: Tuyệt đối tuân thủ theo quy định về an toàn.
+ Cách thức xử lý đối với các hàng hóa không đạt yêu cầu: Trường hợp phát hiện hàng hóa không đúng chất lượng, Chủ đầu tư có quyền không nghiệm thu và nhà thầu phải thực hiện việc thay thế chậm nhất trong vòng 05 ngày làm việc thời nhà thầu phải chịu mọi phí tổn cho việc thay thế, sửa chữa các sai sót phát sinh.
